
1 C1 Nhóm 6 Test  xét nghiệm HBA1C 
Labonacheck A1c 

HbA1c Test Kit

* Thành phần: Gồm ống kết tủa 

Hemoglobin,Cartridge, nước rửa 2ml.

* Độ nhạy: tối thiểu 95%

* Độ đặc hiệu: tối thiểu 95%

* Hộp 24 test

Green Cross Medis Corp Hàn Quốc
220002918/PCBB-

BYT
Test 2.000 60.900 121.800.000

2 C2 Nhóm 3
Test thử nước tiểu 10 

thông số  
Mutistix 10SG

* Bao gồm 11 vạch trong đó có 10 vạch thể hiện 

10 thông số theo thứ tự  lần lượt: bilirubin, blood 

(occult), glucose, ketone (acetoacetic acid), SG, 

leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen

 và  cuối cùng là 01 vạch chứng

* Hộp 100 test

Kimball Electronics 

Poland Sp.Z.O.O
Ba Lan

220003524/PCBB-

HCM
Test 6.000 8.190 49.140.000

3 C3 Nhóm 3

Test nhanh phát hiện 

kháng nguyên NS1 vi rút 

sốt xuất huyết 

Dengue NS1Ag Rapid 

Test

* Test nhanh chẩn đoán Sốt xuất huyết kháng 

nguyên. Dạng khay

* Độ nhạy: tối thiểu 95%

* Độ đặc hiệu: tối thiểu 95%

* Hộp gồm 30 Khay thử kèm ống nhỏ mẫu trong 

túi riêng, 1 lọ dung dịch đệm 5ml, 1 hướng dẫn sử 

dụng

Công ty TNHH Medicon Việt Nam SPCĐ-TTB-712-19 Test 7.000 31.920 223.440.000

4 C4 Nhóm 5
Test thử ma túy 4 trong 1 

(THC-MET-AMP-MOP)

Quick Test DOA Multi 

4 Drug 

 * Phát hiện đồng thời và phân biệt 

Morphine/heroin (MOP), Amphetamin (AMP), 

Methamophetamine (MET), Marijuana (THC) 

trong nước tiểu. 

* Độ nhạy: ≥ 99,8%, 

* Độ đặc hiệu: ≥ 99,6%,

* Hộp 15 test 

Công ty CP SXKD Sinh 

Phẩm Chẩn Đoán Y Tế 

Việt Mỹ

Việt Nam
17000008/PCBA-

BP
Test 10.000 35.910 359.100.000

5 C5 Nhóm 5

Test nhanh phát hiện 

kháng nguyên viêm gan B - 

HBsAg

HBsAg Rapid Test

* Xét nghiệm nhanh chẩn đoán viêm gan B. Dạng 

khay

* Độ nhạy: tối thiểu 98%

* Độ đặc hiệu: tối thiểu 98%

*Hộp gồm 50 test thử trong túi riêng, 1 hướng dẫn 

sử dụng

Công ty TNHH Medicon Việt Nam SPCĐ-TTB-713-19 Test 3.000 3.885 11.655.000
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DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU   

Gói thầu số 3: Mua sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3847.655     Email:  phongtbyt@bidiphar.com
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6 C6 Nhóm 5

Test nhanh phát hiện 

kháng thể kháng HIV 1/2 

trong máu toàn phần

Trueline HIV 1/2Ab 

Rapid Test

* Định tính phân biệt kháng thể HIV loại 1 và loại 

2 trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn 

phần của người. 

* Độ nhạy ≥ 99.9%, độ đặc hiệu ≥ 99.6%, độ 

chính xác tương quan≥  99.8%.

*  Dạng khay. 

* Hộp gồm 40 khay thử, 40 ống nhỏ giọt, 2 lọ 

dung dịch đệm 3ml, 1 hướng dẫn sử dụng

Công ty TNHH Medicon Việt Nam SPCĐ-TTB-808-21 Test 3.000 14.490 43.470.000

7 C7 Nhóm 6
Test nhanh phát hiện 

kháng thể viêm gan C

 HCV Hepatitis C Virus 

Rapid Test 

* Test nhanh dạng khay.  Phát hiện định tính 

kháng thể đặc hiệu kháng HCV ; Vạch thử: kháng 

nguyên tái tổ hợp HCV (kháng nguyên lõi, NS3, 

NS4, NS5).

* Độ nhạy: tối thiểu 98%

* Độ đặc hiệu: tối thiểu 98%

* Hộp 50 test

ABON Biopharm 

(Hangzhou) Co., Ltd.
Trung Quốc

SPCĐ-TTB-0218-

16
Test 500 9.135 4.567.500

8 C8 Nhóm 6
Test nhanh chẩn đoán 

giang mai

Syphilis Ultra Rapid 

Test

* Test nhanh dạng khay. Test nhanh phát hiện 

kháng thể IgG, IgM, IgA kháng Treponema 

Pallium.

* Độ nhạy: tối thiểu 98%

* Độ đặc hiệu: tối thiểu 98%

* Hộp 50 test

ABON Biopharm 

(Hangzhou) Co., Ltd.
Trung Quốc

SPCĐ-TTB-0056-

14
Test 1.000 8.400 8.400.000

9 C9 Nhóm 6 Que thử đường huyết 
SD CheckGold Blood 

Glucose Test Strip

* Chất liệu: Hợp kim vàng và palladium

* Đo được 4 loại máu: mao mạch, tĩnh mạch, 

động mạch, máu trẻ sơ sinh.

* Thử được ở những vị trí khác nhau

* Sử dụng men thử FAD-GDH

* Phạm vi đo Glucose là 0.6mmol/L - 33.3mmol/L

*Lọ 25 test, Hộp gồm 2 lọ

SD Biosensor, Inc. Hàn Quốc 96NK/BYT-TB-CT Test 1.000 7.455 7.455.000

10 C10 Nhóm 6
Hóa chất định nhóm máu 

A (Anti A)
Anti A

* Thành phần: Kháng thể đơn dòng Anti A. 

* Hộp 10 lọ x 10ml. CE Immundiagnostika Đức SPCĐ-TTB-719-19 Lọ 10 128.000       1.280.000

11 C11 Nhóm 6
Hóa chất định nhóm máu 

AB(Anti AB)
Anti AB

* Thành phần: Kháng thể đơn dòng Anti AB.
CE Immundiagnostika Đức SPCĐ-TTB-802-20 Lọ 10 140.000       1.400.000

12 C12 Nhóm 6
Hóa chất định nhóm máu 

B (Anti B)
Anti B

* Thành phần: Kháng thể đơn dòng Anti B.

* Hộp 10 lọ x 10ml. CE Immundiagnostika Đức SPCĐ-TTB-803-20 Lọ 10 128.000       1.280.000

13 C13 Nhóm 6
Hóa chất xác định yếu tố 

RH (Anti D)
Anti D

* Thành phần: Kháng thể đơn dòng Anti D.

* Hộp 10 lọ x 10ml. CE Immundiagnostika Đức SPCĐ-TTB-720-19 Lọ 10 220.000       2.200.000
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14 C14 Nhóm 3

 Hóa chất kiểm tra đông 

máu   Fibrinogen (FIB) 

Kit  

TEClot FIB Kit-10 

* Bộ gồm: 

- 5 lọ 2 ml TEClot FIB    

- 1 lọ 125 ml FIB Buffer    

- 1 lọ  1 ml TECal N (Calibrator)    

- 1 lọ 1 ml TEControl A (Control)

Teco Medical Instruments 

Production+Trading 

GmbH

Đức
9794NK/BYT-TB-

CT
Bộ 1 3.150.000 3.150.000

838.337.500

(*) Đơn giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển,..đến tận khoa Dược của TTYT huyện Phù Mỹ

Tổng giá trị:Danh mục gồm 14 mặt hàng 

Bằng chữ: Tám trăm ba mươi tám triệu, ba trăm ba mươi bảy nghìn, năm trăm đồng.
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